
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: HÓA - SINH 5 Ngày chỉnh sửa: 

1 HS-243 Nguyễn Kim Ảnh 26/07/1963 Hà Nội Nam Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

2 HS-244 Lê Thị Bảy 16/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

3 HS-245 Lê Văn Bích 18/02/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ

4 HS-246 Lê Thị Bình 13/09/1976 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hòa, Phù Mỹ

5 HS-247 Nguyễn Bá Công 02/01/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Cát, Phù Mỹ

6 HS-248 Phạm Thị Cúc 21/06/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

7 HS-249 Huỳnh Trọng Chút 08/06/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

8 HS-250 Nguyễn Văn Chút 20/07/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

9 HS-251 Đoàn Quốc Dũng 12/02/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

10 HS-252 Nguyễn Tiến Đoàn 10/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

11 HS-253 Võ Thị Hồng Hạnh 10/04/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

12 HS-254 Lê Văn Hảo 14/11/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

13 HS-255 Đặng Thị Ngọc Hoàng 03/06/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

14 HS-256 Trương Ngọc Hùng 20/02/1965 Hà Nội Nam Kinh Trường THCS Mỹ Trinh, Phù Mỹ

15 HS-257 Nguyễn Đình Khiếm 01/02/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Trinh, Phù Mỹ

16 HS-258 Võ Cao Anh Khoa 25/06/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ
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17 HS-259 Huỳnh Ngọc Lê 02/07/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

18 HS-260 Phạm Bá Linh 03/03/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

19 HS-261 Nguyễn Văn Mộng 20/03/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

20 HS-262 Đồng Thị Thanh Mỹ 12/12/1967 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

21 HS-263 Nguyễn Hữu Nghị 15/08/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ

22 HS-264 Đặng Đình Nhu 16/04/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Lợi, Phù Mỹ

23 HS-265 Phạm Thị Thu Nhung 25/05/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ

24 HS-266 Đặng Thành Phân 21/12/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

25 HS-267 Lê Tuấn Phụng 20/11/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

26 HS-268 Trương Đình Quốc 20/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

27 HS-269 Phạm Ngọc Quý 14/03/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

28 HS-270 Lê Thanh Tuấn 28/06/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ

29 HS-271 Nguyễn Anh Tuấn 11/11/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

30 HS-272 Trần Thị Thanh Tuyền 20/12/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ

31 HS-273 Trần Ngọc Tuyển 28/01/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

32 HS-274 Nguyễn Quang Tuyến 04/01/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

33 HS-275 Nguyễn Văn Thạch 06/09/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Cát, Phù Mỹ

34 HS-276 Nguyễn Duy Thanh 01/04/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ

35 HS-277 Trần Quốc Thiên 03/04/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

36 HS-278 Cao Thị Thoại 16/11/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Quang, Phù Mỹ

37 HS-279 Nguyễn Ngọc Thủ 28/02/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ
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38 HS-280 Phan Thị Anh Thư 01/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

39 HS-281 Đinh Chương Trình 20/06/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

40 HS-282 Đặng Quang Trung 26/06/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

41 HS-283 Lê Trung 03/04/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

42 HS-284 La Văn Vĩ 28/06/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

43 HS-285 Phạm Kim Vĩ 28/10/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ

44 HS-286 Võ Xuân Việt 20/08/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

45 HS-287 Trần Ngọc Vũ 20/09/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

46 HS-288 Đặng Mậu Quốc Vương 20/10/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

Ấn định danh sách này có 46 học viên.
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